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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã  

nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao năm 2023  

 

Thực hiện Công văn số 2384/UBND-VPĐP ngày 13/11/2023 của Uỷ ban nhân dân 

huyện Văn Quan về việc báo cáo kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới năm 2023, đăng ký kế hoạch thực hiện năm 2024. 

Trung tâm Y tế huyện Văn Quan báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc 

Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 cụ thể như 

sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY 

DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023 

1. Kết quả thực hiện tiêu chí số 15 và chỉ tiêu 17.10 (thuộc tiêu chí số 17) trong 

Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn 16 xã 

1.1. Tiêu chí số 15 về Y tế: 

- Chỉ tiêu 15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế: có 16/16 xã đạt yêu cầu theo 

Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. 

- Chỉ tiêu 15.2. Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế: có 14/16 xã duy trì đạt Bộ tiêu chí 

quốc gia về y tế; còn 02 xã Tràng Các, Khánh Khê đang chuẩn bị hồ sơ trình công nhận đạt 

Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã năm 2023 nên chưa đạt yêu cầu theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã 

nông thôn mới. 

- Chỉ tiêu 15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo 

tuổi): có 16/16 xã đạt yêu cầu theo Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới. 

- Chỉ tiêu 15.4. Tỷ lệ dân số có sổ khám, chữa bệnh điện tử: có 16/16 xã đạt yêu cầu 

theo Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới.  

1.2. Tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm 

- Chỉ tiêu 17.10. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ 

các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm: có 16/16 xã đạt yêu cầu theo Bộ tiêu chí quốc 

gia xã nông thôn mới.  

 (Chi tiết tại biểu đánh giá nông thôn mới kèm theo) 

2. Kết quả thẩm tra tiêu chí số 15 về y tế tại xã phấn đấu đạt tiêu chí số 15 trong 

Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (xã Trấn Ninh) 

- Chỉ tiêu 15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là 2.529/2.529 = 100% (đạt 

theo quy định). 
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(Xã Trấn Ninh thuộc khu vực 3 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025). 

- Chỉ tiêu 15.2. Trạm Y tế xã được công nhận đạt Tiêu chí quốc gia y tế xã tại Quyết 

định số 2493/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công nhận xã, 

thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã năm 2020. Kết quả đánh giá thực hiện BTCQGYTX 

năm 2023 đạt 82/100 điểm, duy trì đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã (đạt theo quy định). 

- Chỉ tiêu 15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo 

tuổi) là 34/146 = 23,3% (đạt theo quy định). 

- Chỉ tiêu 15.4. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử (Số liệu tính đến ngày 

11/10/2023) là 1.350/2.529 = 53,3% (đạt theo quy định) . 

Qua xem xét chấm điểm tại tiêu chí số 15 về y tế thực hiện trên địa bàn xã Trấn Ninh, 

kết luận: Năm 2023 xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan đạt tiêu chí số 15 về Y tế trong Bộ tiêu 

chí quốc gia về xã nông thôn mới. 

3. Kết quả thẩm tra tiêu chí số 15 về Y tế và chỉ tiêu 17.10 (thuộc tiêu chí số 17) 

tại xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 (xã Liên Hội) 

3.1. Tiêu chí số 15 về Y tế  

- Chỉ tiêu 15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là 3.292/3.292 = 100% (đạt 

theo quy định). 

(Xã Liên Hội thuộc khu vực 3 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025). 

- Chỉ tiêu 15.2. Trạm Y tế xã được công nhận đạt Tiêu chí quốc gia y tế xã tại Quyết 

định số 2493/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công nhận xã, 

thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã năm 2020. Kết quả đánh giá thực hiện BTCQGYTX 

năm 2023 đạt 85/100 điểm, duy trì đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã (đạt theo quy định). 

- Chỉ tiêu 15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo 

tuổi) là 45/210 = 21,4% (đạt theo quy định). 

- Chỉ tiêu 15.4. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử (Số liệu tính đến ngày 

11/10/2023) là 2.037/3.292 = 61,8% (đạt theo quy định).  

Qua xem xét chấm điểm tại tiêu chí số 15 về Y tế thực hiện trên địa bàn xã Liên Hội, 

kết luận: Năm 2023 xã Liên Hội, huyện Văn Quan đạt tiêu chí số 15 về Y tế theo Bộ tiêu chí 

quốc gia về xã nông thôn mới. 

3.2. Chỉ tiêu 17.10 (thuộc tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm) Tỷ 

lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an 

toàn thực phẩm: 

- Xã có văn bản chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo 

quy định.  
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 - Xã đã có đầy đủ danh sách thống kê các hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm trên địa bàn theo quy định. 

 - Các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã đều tuân thủ 

đầy đủ các yêu cầu và quy định của Nhà nước về đảm bảo an toàn thực phẩm, cụ thể: 

 + Các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của 

ngành Y tế: có 16/16 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường đều được cập nhật 

kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm 

với cơ quan có thẩm quyền; có khám sức khỏe định kỳ hàng năm theo quy định. 

+ Các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của 

ngành Nông nghiệp: thực hiện Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT, xã đã triển khai rà soát và 

tiến hành cho các hộ tại 9/9 thôn ký cam kết theo theo từng lĩnh vực: có 79/79 hộ chăn nuôi, 

trồng trọt ký cam kết. 

+ Các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của 

ngành Công Thương: có 16/16 cơ sở đã thực hiện ký cam kết về an toàn thực phẩm; người 

tham gia sản xuất kinh doanh thực phẩm tại các cơ sở này được cập nhật kiến thức về an 

toàn thực phẩm.  

Qua xem xét chấm điểm tại chỉ tiêu 17.10 (Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm) thực hiện trên địa 

bàn xã Liên Hội, kết luận: Năm 2023 xã Liên Hội, huyện Văn Quan đạt chỉ tiêu 17.10 thuộc 

tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn 

mới. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY 

DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM 2023 

1. Kết quả thực hiện tiêu chí số 14 và chỉ tiêu 18.4, 18.5 (thuộc tiêu chí số 18) 

trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao tại các xã đã đạt chuẩn nông 

thôn mới 

1.1. Tiêu chí số 14 về Y tế 

- Chỉ tiêu 14.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế: có 6/7 xã đạt yêu cầu theo 

Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới nâng cao. Còn xã là Tân Đoàn (đạt 92%) chưa đạt 

yêu cầu theo Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới nâng cao vì tỷ lệ người dân tham gia 

bảo hiểm y tế thấp hơn 95%.  

- Chỉ tiêu 14.2. Tỷ lệ dân số được quản lý sức khoẻ: có 7/7 xã đạt yêu cầu theo Bộ 

tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao. 

- Chỉ tiêu 14.3. Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ 

xa: Hiện tại chỉ có xã Điềm He (đạt 45,51%) đạt yêu cầu theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã 

nông thôn mới nâng cao; các xã Tân Đoàn, Tràng Phái, Yên Phúc, Tú Xuyên, Hữu Lễ, Bình 

Phúc chưa đạt yêu cầu theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao. Đơn vị đang 

tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện ứng dụng khám, chữa bệnh từ xa đối với các xã chưa đạt 

theo yêu cầu của Bộ tiêu chí. 
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- Chỉ tiêu 14.4. Tỷ lệ dân số có sổ khám, chữa bệnh điện tử: có 4/7 xã đạt yêu cầu 

theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao. Còn 03 xã Tân Đoàn (đạt 59,1%), 

Tú Xuyên (đạt 68,7%), Hữu Lễ (đạt 56,2%) chưa đạt yêu cầu theo Bộ tiêu chí quốc gia về 

xã nông thôn mới nâng cao vì tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử đạt thấp hơn 70%. 

1.2. Chỉ tiêu 18.4 và 18.5 (thuộc tiêu chí số 18) 

- Chỉ tiêu 18.4. Tỷ lệ chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm: Hiện tại chỉ có xã Điềm He tổ chức tập huấn 

về an toàn thực phẩm cho các hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu 

cầu theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao. Còn các xã Tân Đoàn, Tràng 

Phái, Yên Phúc, Tú Xuyên, Hữu Lễ, Bình Phúc chưa tổ chức tập huấn về an toàn thực phẩm, 

chưa đạt yêu cầu theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao. 

- Chỉ tiêu 18.5. cả 7/7 xã không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn 

thuộc phạm vi quản lý của xã, đạt yêu cầu theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới 

nâng cao.  

(Chi tiết tại biểu đánh giá nông thôn mới nâng cao kèm theo) 

2. Kết quả thẩm tra tiêu chí số 14 về Y tế và chỉ tiêu 18.4, 18.5 (thuộc tiêu chí số 

18) tại xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 (xã Điềm He) 

2.1. Tiêu chí số 14 về Y tế  

- Chỉ tiêu 14.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là 4.852/5.084= 95,43% (đạt 

theo quy định). 

- Chỉ tiêu 14.2. Tỷ lệ dân số được quản lý sức khoẻ là 4.825/5.084 = 94,9% (đạt theo 

quy định). 

- Chỉ tiêu 14.3. Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ 

xa là 2.166/4.759 = 45,51% (đạt theo quy định). 

- Chỉ tiêu 14.4. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử (Số liệu tính đến ngày 

11/10/2023) là 4.013/5.084 = 78,9% (đạt theo quy định) . 

Qua xem xét chấm điểm tại tiêu chí số 14 về Y tế thực hiện trên địa bàn xã Điềm He, 

kết luận: Năm 2023 xã Điềm He, huyện Văn Quan đạt tiêu chí số 14 về Y tế theo Bộ tiêu 

chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao. 

2.2. Chỉ tiêu 18.4, 18.5 (thuộc tiêu chí số 18 về Chất lượng môi trường sống)  

2.2.1. Chỉ tiêu 18.4. Tỷ lệ chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm hằng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm. 

- Xã có văn bản chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo 

quy định.  

 - Xã đã có đầy đủ danh sách thống kê các hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm trên địa bàn theo quy định. 

 - Các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã đều tuân thủ 

đầy đủ các yêu cầu và quy định của Nhà nước về đảm bảo an toàn thực phẩm, cụ thể: 
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 + Các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của 

ngành Y tế: có 21/21 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường đều được cập nhật 

kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm 

với cơ quan có thẩm quyền; có khám sức khỏe định kỳ hàng năm theo quy định. 

+ Các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của 

ngành Nông nghiệp: thực hiện Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT, xã đã triển khai rà soát và 

tiến hành cho các hộ tại 12/12 thôn ký cam kết theo theo từng lĩnh vực: có 137/137 hộ chăn 

nuôi, trồng trọt ký cam kết. 

+ Các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của 

ngành Công Thương: có 19/19 cơ sở đã thực hiện ký cam kết về an toàn thực phẩm; người 

tham gia sản xuất kinh doanh thực phẩm tại các cơ sở này được cập nhật kiến thức về an 

toàn thực phẩm.  

- Về tập huấn về an toàn thực phẩm: Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực 

phẩm xã đã ban hành Kế hoạch số 78/KH-BCĐ ngày 30/5/2023 về tập huấn nâng cao 

kiến thức về an toàn thực phẩm cho các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống năm 2023 trên 

địa bàn xã. 

2.2.2. Chỉ tiêu 18.5. Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc 

phạm vi quản lý của xã: trong năm 2023 trên địa bàn xã Điềm He không xảy ra sự cố về an 

toàn thực phẩm. 

Qua xem xét chấm điểm tại chỉ tiêu 18.4, 18.5 thực hiện trên địa bàn xã Điềm He, kết 

luận: Năm 2023 xã Điềm He đạt chỉ tiêu 18.4, 18.5 thuộc tiêu chí số 18 về Chất lượng môi 

trường sống theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc 

gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện 

Văn Quan./. 

Nơi nhận:                                                                                      
- UBND huyện (B/c); 

- VP Điều phối CT NTM huyện (B/c); 

- Lãnh đạo TTYT; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- TYT các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, KH-NV&ĐD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Hà Huy Phước 
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